
Danh sách lớp Chuyên Toán Hà Bắc Khóa 6 (1971-1974) 

No Name Address Phone, 
Mobile Email, Blog 

1 Vũ Thị Tiền 
Phố Lê Hồng Phong, 
phường Đông Ngàn, TX Từ 
Sơn, Bắc Ninh  

02413760934, 
0919618665.  

2 Bùi Hoàng Mai 17/27/135 Núi Trúc, Ba 
Đình, Hà Nội 

0438430236, 
0913340555 hoangmai@gmail.com 

3 Dương Danh Kiệt Chợ Bựu, Liên Bão, Tiên 
Du, Bắc Ninh 0972579711 duongdanhkiet@gmail.com 

4 Trần Văn Trường 
404 – B3, Tập thể Ngọc 
Khánh, phường Ngọc 
Khánh, Ba Đinh, Hà Nội 

0974574126 truonghkv@gmail.com 

5 Nguyễn Ngọc Thực 
Phòng 1004, nhà K6, khu đô 
thị Việt Hưng, quận Long 
Biên, TP Hà Nội 

0989099028 thucnn@vietnamairlines.com 

6 Ngô Đại Doanh Số 22, ngách 1/48, Phạm 
Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội  

0437910024, 
0912906254 doanhnd@gmai.com 

7 Nguyễn Đình Điện 
Số 68, Phạm Văn Chất, Suối 
Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh 

02412460345 diennddlbn@gmail.com  
ngddien@yahoo.com 

8 Đỗ Hữu Tùng 
Số 3 – A4, khu A, tập thể 
Đại học Mỏ Địa chất, Đông 
Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 

0913098788 dohuutungmdc@yahoo.com 

9 Lê Nho Đáng 188, Nguyễn Huy Tưởng, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

0438589845, 
0912056938  

10 Ngô Văn Thuần 15A, Cự Lộc, Thanh Xuân, 
Hà Nội 0438581897  

11 Lê Nho Tỳ 
Số 256, phố Đông Côi, thị 
trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc 
Ninh 

02413865282, 
0987537865 

lenhoty@gmail.com  
Blog: lenhoty.wordpress.com 

12 Trần Quang Cơ 
Số 55, ngõ 6, phố Kim 
Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

0913018476  

13 Vương Hữu Tấn    
14 Đặng Bá Ổn    
15 Tạ Kim Ngọc    
16 Nguyễn Đăng Phú    
17 Nguyễn Đức Quảng    
18 Lê Đắc Sơn    
19 Chu Mạnh Hiền    
20 Nguyễn Huy Sửu    
21 Nguyễn Đức Đồng    
22 Nguyễn Văn Long Hiệp Hòa   

     
 
 


